
I. TỰ NGUYỆN THI HÀNH ÁN
Người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành bản 

án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại 
khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cụ thể như sau:

 Tự nguyện thi hành ngay trong các trường hợp sau:
a) Đối với bản án, quyết định của Tòa án buộc cơ 

quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử 
tri thì người phải thi hành án phải thực hiện ngay việc sửa 
đổi, bổ sung đó khi nhận được bản án, quyết định của Tòa 
án; Trường hợp Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thì người bị áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời phải thi hành ngay khi nhận được quyết định;

b) Người phải thi hành án phải thi hành bản án, 
quyết định của Tòa án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
nhận được bản án, quyết định của Tòa án đối với các 
trường hợp sau:

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án về việc 
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính, 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết 
khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh 
sách cử tri thì các bên đương sự phải tiếp tục thi hành 
quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, 
quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc 
cạnh tranh, danh sách cử tri theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy 
toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định 
giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì 
quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. 
Các bên đương sự căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được 
xác định trong bản án, quyết định của Tòa án để thi hành;

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì quyết định kỷ luật 
buộc thôi việc bị hủy không còn hiệu lực. Người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc 
phải thực hiện bản án, quyết định của Tòa án;

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên 
bố hành vi hành chính đã thực hiện là trái pháp luật thì 
người phải thi hành án phải đình chỉ thực hiện hành vi 
hành chính đó kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 
của Tòa án;

- Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên 
bố hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ là trái 
pháp luật thì người phải thi hành án phải thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ theo quy định của pháp luật kể từ ngày nhận 
được bản án, quyết định của Tòa án;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời 
hạn tự nguyện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 311 
Luật tố tụng hành chính (như đã nêu ở trên), cơ quan phải 
thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả 
thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát 
và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét 
xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

II. YÊU CẦU RA QUYẾT ĐỊNH BUỘC THI HÀNH ÁN 
HÀNH CHÍNH

1. Khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính mà 
người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người 
được thi hành án có quyền đề nghị Tòa án đã xét xử sơ 
thẩm ra quyết định buộc thi hành án hành chính.

2. Người được thi hành án tự mình hoặc ủy quyền 
cho người khác yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc thi 
hành án hành chính bằng hình thức trực tiếp nộp đơn, 
trình bày bằng lời nói, gửi đơn qua dịch vụ bưu chính hoặc 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Ngày yêu cầu ra quyết định buộc thi hành án hành 
chính được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình 
bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

3. Đơn yêu cầu ra quyết định buộc thi hành án hành 

chính có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
- Tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm được yêu cầu;
- Tên, địa chỉ của người được thi hành án, người phải 

thi hành án;
- Nội dung yêu cầu thi hành án;
- Ngày, tháng, năm làm đơn;
- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường 

hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện 
hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

4. Đơn yêu cầu thi hành án được gửi kèm theo bản 
sao bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác 
có liên quan.

III. THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

1. Khi nhận được quyết định buộc thi hành án hành 
chính, người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành 
ngay bản án, quyết định của Tòa án.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải 
thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, quyết 
định của Tòa án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc 
không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không 
đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
bản án, quyết định được thi hành xong, cơ quan phải 
thi hành án thông báo kết quả cho Tòa án đã xét xử sơ 
thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng 
cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ 
quan cấp trên trực tiếp.

IV. CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 
BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được quyết định buộc thi hành án hành chính, người đứng 
đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có 
trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo người phải thi hành 
án nghiêm chỉnh thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

2. Trường hợp đã nhận được văn bản chỉ đạo quy 
định tại khoản 1 Điều này mà người phải thi hành án vẫn 
không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không ïNgười được thi hành án làm đơn yêu cầu Tòa án 

ra quyết định thi hành án



đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án thì người 
đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có văn bản chỉ đạo 
về việc xem xét xử lý trách nhiệm hoặc đề nghị cơ quan, 
người có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với 
người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân là người 
phải thi hành án theo quy định tại Nghị định này và pháp 
luật có liên quan.

3. Các văn bản chỉ đạo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết 
định buộc thi hành án hành chính, Viện kiểm sát và cơ 
quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử 
sơ thẩm.

V. TIẾP NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, 
THEO DÕI VIỆC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH, QUYẾT ĐỊNH 
BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

1. Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án 
đã xét xử sơ thẩm có trách nhiệm tiếp nhận bản án, quyết 
định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án gửi.

Khi tiếp nhận bản án, quyết định, cơ quan thi hành 
án dân sự phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định. 
Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự; ngày, 
tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, 
năm của bản án, quyết định và tên Tòa án ra bản án, 
quyết định; tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có 
liên quan. Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định 
phải có chữ ký của hai bên; trường hợp nhận được bản 
án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng dịch vụ bưu 
chính thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng 
văn bản cho Tòa án đã gửi biết.

2. Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án, cơ 
quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thực 
hiện theo dõi việc thi hành án hành chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án 
dân sự có trách nhiệm ra văn bản thông báo về việc tự 
nguyện thi hành án gửi người phải thi hành án. Nội dung 
thông báo nêu rõ thời hạn tự nguyện, trách nhiệm tổ chức 
thi hành án, việc xử lý trách nhiệm nếu không chấp hành án.

Đối với bản án, quyết định của Tòa án quy định về 
buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh 

sách cử tri và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời thì phải ra ngay thông báo về việc tự nguyện thi hành án.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được quyết định buộc thi hành án hành chính, Chấp hành 
viên được phân công theo dõi việc thi hành án phải làm 
việc với người phải thi hành án để yêu cầu thực hiện nghĩa 
vụ trong bản án, quyết định của Tòa án. Nội dung làm 
việc phải được lập thành biên bản.

4. Cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu 
người được thi hành án, người phải thi hành án, thủ trưởng 
trực tiếp của người phải thi hành án cung cấp thông tin, 
tài liệu có liên quan về quá trình và kết quả thi hành án.

5. Cơ quan thi hành án dân sự có văn bản kiến nghị 
cơ quan, người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 
người phải thi hành án chậm thi hành án, không chấp 
hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội 
dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của 
Luật tố tụng hành chính và Nghị định này.

6. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền 
yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích bằng 
văn bản những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản 
án, quyết định để thi hành; kiến nghị người có thẩm quyền 
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối 
với bản án, quyết định theo quy định của pháp luật.

7. Chấp hành viên được phân công có trách nhiệm 
lập hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính; cập nhật và bổ 
sung đầy đủ các tài liệu vào hồ sơ vụ việc. Hồ sơ gồm:

- Bản án, quyết định của Tòa án;
- Văn bản thông báo về việc tự nguyện thi hành án;
-Thông báo kết quả thi hành án hành chính;
- Quyết định buộc thi hành án hành chính, nếu có;
- Các văn bản chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan 

cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án, nếu có;
- Quyết định xử lý trách nhiệm do chậm thi hành án, 

không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không 
đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án, nếu có;

- Các tài liệu khác có liên quan.
Hồ sơ thi hành án hành chính phải thể hiện toàn bộ 

quá trình theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính 
và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

(Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi 
hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với 

người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án)
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